
HỆ: CĐ, LTCĐ, TC, 9+ HỌC KỲ: I

Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Giáo dục thể 

chất
1-4

Thầy Kiên Sân bóng

Tin học đại 

cương
6-10 Chính trị 7-10

Tiếng Anh cơ 

bản 1
6-10

501B Cô Thủy 406A Cô Lan 401A

Giải phẫu 

sinh lý
1-5

Tiếng anh cơ 

bản 1
1-5 Vi sinh kí sinh 1-5

Giáo dục thể 

chất
1-4

Thầy Điền 306A2 Cô Lan 306A2 Thầy Nghĩa 306A2 Thầy Kiên Sân bóng

Giải phẫu 

sinh lý
1-5

Tiếng anh cơ 

bản 1
1-5 Vi sinh kí sinh 1-5

Giáo dục thể 

chất
1-4

Thầy Điền 306A2 Cô Lan 306A2 Thầy Nghĩa 306A2 Thầy Kiên Sân TD

Kinh tế vi 

mô
1-5

Nguyên lý kế 

toán 
1-5

Tiếng Anh cơ 

bản 1
1-5 Kinh tế vĩ mô 1-5

Tin học đai 

cương
1-5

Cô Hà 401A Cô Hạnh 401A Cô Lan 401A Cô Hà 401A Khoa CNTT 503B

Chủ Nhật

ATN01A-K13

Sáng

Chiều

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

CƠ SỞ MAI DỊCH

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA HỌC KỲ I (2020-2021)

     ( Tuần từ 12-10-2020 đến 17-10-2020)

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

AD01A - K13
Sáng

Chiều

AĐD01A- K13 

+ YSĐK

Sáng

Chiều

AKT01A K13
Sáng

Chiều

Trang 1



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ Nhật

ATN01A-K13

Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Kinh tế vi 

mô
1-5

Nguyên lý kế 

toán 
1-5

Tiếng Anh cơ 

bản 1
1-5 Kinh tế vĩ mô 1-5

Tin học đai 

cương
1-5

Cô Hà 401A Cô Hạnh 401A Cô Lan 401A Cô Hà 401A Khoa CNTT 503B

Kinh tế vi 

mô
6-10

Nguyên lý kế 

toán 
6-10

Tiếng Anh cơ 

bản 1
6-10

Tin học đai 

cương
6-10 Kinh tế vĩ mô 6-10

Cô Hà 401A Thầy Kết 401A Cô Lan 401A Khoa CNTT 501B Cô Hà 401A

Điện tử số 6-10 Chính trị 7-10 TACB1 6-10 Tin đại cương 6-10.

thầy Viết 

Hùng
406A Cô Thủy 406A C. Liễu 406A Cô Quỳnh P503B

Điện tử số 6-10 Chính trị 7-10 Tin đại cương 6-10. TACB1 6-10

Thầy Viết 

Hùng
406A Cô Thủy 406A Cô Quỳnh P503B T. Vương 406A

Cơ sở kỹ 

thuật nhiệt 

lạnh

6-10 TACB1 6-10 Tin đại cương 6-10. Điện tử cơ bản 6-10

Cô Thúy 306A1 C. Lan 306A1 Cô Quỳnh P503B
Thầy Viết 

Hùng
306A2

Lập trình cơ 

bản với 

C/C++

6-10
Tin học đại 

cương
6-10

Đồ họa ứng 

dụng 1
6-10 Chính trị 6-10

Đồ họa ứng 

dụng 1
6-10

Cô Quỳnh 105D Cô Nhài 503B Cô Hồng 501B Cô Thắm 406A Cô Hồng 503B

AĐCN01A K13

ACNTT01A + 

ACNTT01B 

K13 

(ACNTT01 

K13)

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Chiều

AQTKD01A 

K13

Sáng

Chiều

AĐĐT01A K13

Sáng

Chiều

AĐL01A  K13

ATCNH01A 

K13

Sáng

Chiều

Sáng

Trang 2



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ Nhật

ATN01A-K13

Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Lập trình cơ 

bản với 

C/C++

6-10
Tin học đại 

cương
6-10

Đồ họa ứng 

dụng 1
6-10 Chính trị 6-10

Đồ họa ứng 

dụng 1
6-10

Cô Quỳnh 105D Cô Nhài 503B Cô Hồng 501B Cô Thắm 406A Cô Hồng 503B

Toán cao 

cấp
6-10

Xử lý ảnh cơ 

bản
6-10

Mỹ thuật cơ 

bản
6-10

Tiếng anh cơ 

bản 1
6-10

Tin học đại 

cương
6-10

Cô Quỳnh 306A2 Thầy Việt 503B Thầy Nghi 306A2 Thầy Vương 306A2 Cô Trà 503B

Tin học đại 

cương
6-10

Tiếng anh cơ 

bản 1
6-10 Chính trị 6-10 vật lý ứng dụng 6-10

Hóa học úng 

dụng
6-10

Cô Nhài 501B Thầy Vương 403A Thầy Nghĩa 105D Thầy Sơn 403A Cô Xuân 403A

Sáng

An toàn lao 

động và tổ 

chức quản lý 

sản xuất

2-5
Tiếng anh cơ 

bản
1-5

Tin học đại 

cương
1-5

Giáo dục thể 

chất 
1-4 Vẽ kĩ thuật 1-5

Thầy Thắng 105D Thầy Vương 105D 105D Thầy Kiên Sân bóng Cô Hồng 105D

Tin học đại 

cương
6-10

Tiếng anh cơ 

bản 1
6-10 Chính trị 6-10 Cơ ứng dụng 6-10 Vẽ kỹ thuạt 6-10

501B Thầy Vương 105D Thầy Nghĩa 105D Thầy Tuấn Anh 105D Cô Hồng 105D

ACNTT02A 

K13

Sáng

ACNOT01A + 

ACNOT01B 

K13 

(ACNOT01 

K13)

ATKĐH01-K13 

Sáng

AXDKT01A 

K13

ACNOT02A + 

ACNOT02B 

K13 

(ACNOT02A 

K13)

Sáng

Chiều

Chiều

Sáng

Chiều

Chiều

Chiều

Trang 3



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ Nhật

ATN01A-K13

Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Kỹ năng 

giao tiếp
6-10

Kỹ năng giao 

tiếp
6-10

Marketing du 

lịch 
6-10

Tổng quan du 

lịch
6-10

Tổng quan du 

lịch
6-10

Cô Giang 404A Cô Giang 404A Cô Trang 404A Cô Huyền 404A Cô Huyền 404A

Kỹ năng 

giao tiếp
6-10

Kỹ năng giao 

tiếp
6-10

Marketing du 

lịch 
6-10

Tổng quan du 

lịch
6-10

Tổng quan du 

lịch
6-10

Cô Giang 404A Cô Giang 404A Cô Trang 404A Cô Huyền 404A Cô Huyền 404A

Văn hóa Văn hóa Văn hóa Văn hóa Văn hóa

Kỹ năng giao 

tiếp
6-10 13h00

Tổng quan du 

lịch
6-10

Tổng quan du 

lịch
6-10

Cô Giang 404A Sân bóng Cô Huyền 404A Cô Huyền 404A

Kỹ năng 

giao tiếp
6-10

Kỹ năng giao 

tiếp
6-10

Marketing du 

lịch 
6-10

Tổng quan du 

lịch
6-10

Tổng quan du 

lịch
6-10

Cô Giang 404A Cô Giang 404A Cô Trang 404A Cô Huyền 404A Cô Huyền 404A

Văn 7h30 Địa 7h30 Vật lý 7h30 Hóa học 7h30

401B 401B 401B 401B

Tiếng Anh 

cơ bản 
13h00

Lập trình cơ 

bản với C
13h00

Cô Liễu 401B Thầy Hoàng 401B 13h00 sân trường

ACBMA01A 

TCK13 

Sáng

Chiều Thi GDTC

ACNTT01A 

TCK13

Sáng

Chiều

Thi giáo dục thể chất

AHDDL01A 

K13

Sáng

Chiều

AQTKS01A 

K13

Sáng

Chiều

ACBMA01A + 

ACBMA01B   

K13 

(ACBMA01 

K13)

Sáng

Chiều

Trang 4



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ Nhật

ATN01A-K13

Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Chính Trị 1-5 Vật lý -Lý sinh 1-5 Vi sinh kí sinh 1-5
Tiếng anh 

chuyên ngành
1-4

Tiếng anh 

chuyên ngành
1-4

Cô Vân

Hội 

trường 

C cs 1

Thầy Sơn PB11. CS1 Thầy Nghĩa 402B Cô Liiễu B4 P.B 11 CS1 Cô Liễu B4
P.B 11 

CS1

6-10

P.B11 cs 1

Chính Trị 1-5
Chăm sóc 

bệnh nội khóa
1-5 Vi sinh kí sinh 1-5

Tiếng anh 

chuyên ngành
1-4

Tiếng anh 

chuyên ngành
1-4

Cô Vân

Hội 

trường 

C cs 1

Thầy Dũng 

B5
306A1 Thầy Nghĩa 402B Cô Liễu B4 P.B11CS1 Cô Liiễu B4

P.B 11 

CS1

TH. ĐDCS1,2 9-10

Cô Vân P.THCS1

Kế toán 

hành chính 

sự nghiệp

6-10 Kiểm toán 6-10 Luật kinh tế 6-10 Nghiệp vụ thuế 6-10
Kế toán tài 

chính 2
6-10

Kỹ thuật 

STVB
6-10

Cô Duyên 405A Cô Hạnh 405A Thầy Minh 405A Cô Tâm 405A Thầy Kết 405A Cô Hà 501B

Quản trị 

nhân lực
1-5 Toán kinh tế 1-5 Luật kinh tế 1-5 Nghiệp vụ thuế 1-5

Kế Toán 

doanh nghiệp
1-5

Kỹ thuật 

STVB
1-5

Cô Thìn 405A Cô Quỳnh 405A Thầy Minh 405A Cô Tâm 405A Thầy Kết 405A Cô Hà 501B

KTA01 - K12

Sáng

Chiều

DA01 - K12

QTKDA01 - 

K12

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều
Thi Kiểm 

nghiệm 

ĐDA01 - K12 + 

YSĐK

Sáng

Chiều

Trang 5



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ Nhật

ATN01A-K13

Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

GDTC 1-4

Thầy Kiên
Sân TH 

CS2

Điện tử công 

suất
6-10

Điện tử công 

suất
6-10 Máy điện 2 6-10 Máy điện 2 6-10

Thầy Lê 

Dũng
402A Thầy Lê Dũng 402A thầy Phúc 402A thầy Phúc 402A

GDTC 1-4

Thầy Kiên
Sân TH 

CS2

Điện tử công 

suất
6-10

Điện tử công 

suất
6-10 Máy điện 2 6-10 Máy điện 2 6-10

Thầy Lê 

Dũng
402A Thầy Lê Dũng 402A thầy Phúc 402A thầy Phúc 402A

GDTC 1-4
Thực hành điện 

cơ bản 
2-5

Hệ thống máy 

lạnh dân dụng
1-5

Thầy Kiên
Sân TH 

CS2
T. Xắc

Xưởng T4A 

CS1
thầy Văn

Phòng TH 

điện lạnh 

CS1

Hệ thống máy 

lạnh dân dụng
6-10

Thực hành điện 

cơ bản 
6-9  

Hệ thống máy 

lạnh dân dụng
6-10

Thầy Văn

Phòng TH 

điện lạnh 

CS1

T. Xắc
Xưởng T4A 

CS1
thầy Văn

Phòng TH 

điện lạnh 

CS1

 ĐCNA01 - K12

Sáng

Chiều

ĐLA01 - K12

Sáng

Chiều

ĐĐTA01- K12

Sáng

Chiều

Trang 6



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ Nhật

ATN01A-K13

Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiếng anh 

chuyên 

nghành 1

1-5
Ngôn ngữ 

XML
7h30-9h30

Lập trình với 

JaVa
1-5 8h00

Tiếng anh 

chuyên nghành 

1

1-5

Cô Quỳnh 401B CôThương 501B Thầy Thắng 501B 407A Cô Quỳnh 306A1

Lập trình 

với JaVa 1
1-5

Ngôn ngữ 

XML
9h30-11h30

Hệ quản trị cơ 

sở dữ liệu
1-5

Hệ quản trị cơ 

sở dữ liệu
1-5

Tiếng Anh 

chuyên ngành 

1

1-5

Thầy Thắng 503B Cô Thương 501B Cô Lụa 503B Cô Lụa 501B Thầy Kiên 306A1

Vẽ mĩ thuật 1-5 Vẽ mĩ thuật 1-5

Thầy Nam 401B Thầy Nam 401B

Kỹ thuật thi 

công
6-10

Thầy Quân 306A2

Ngữ pháp 

THTH3
6-9 Nghe THTH3 6-9 Đọc THTH3 6-9 Viết THTH3 6-9 Nói THTH3 6-9

Cô Thư 403B Cô Thúy 403B Cô Thúy 403B Cô Thư 403B T. Kang 403B

XD&KTA01 - 

K12

Sáng

Chiều

THA01 - K12

Sáng

Chiều

CNTTA01 - 

K12

Sáng

Thi hệ quản trị 

cơ sở dữ liệu

Chiều

CNTTA02 - 

K12

Sáng

Chiều

QTKSA01-K12
Sáng

THỰC TẬP CƠ SỞ LẦN I

Chiều

Trang 7



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ Nhật

ATN01A-K13

Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Ôn thi -Thi 

lại
Ôn thi -Thi lại Ôn thi -Thi lại Ôn thi -Thi lại Ôn thi 

402A 402A 402A 402A

Ôn thi Ôn thi Ôn thi
Chăm sóc sức 

khỏe cộng đồng
1-5

Chăm sóc sức 

khỏe cộng 

đồng

1-5

Thầy Dũng B8 306A2
Thầy Dũng 

B9
306A2

 

HDDLA01-K12
Sáng

THỰC TẬP CƠ SỞ LẦN I

Chiều

AD 01 - K11
Sáng

Chiều

CBMAA01 - 

K12

Sáng

THỰC TẬP CƠ SỞ LẦN I
Chiều

Sáng

Chiều

AĐĐT 01 K11

Sáng

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Chiều

AĐD 01 - K11 

+ AYS01 - K11

Sáng

Chiều

AKT 01 - K11
Sáng

Chiều

AĐCN 01 - K11

Sáng

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Chiều

AQTKD 01 - 

K11 

Trang 8



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ Nhật

ATN01A-K13

Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

AHDDL 01 - 

K11

Sáng

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Chiều

Chiều

AQTKS 01 - 

K11

Sáng

THỰC TẬP CƠ SỞ LẦN II
Chiều

AXD&KT 01 - 

K11

Sáng

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

ACBMA 01 - 

K11

Sáng

THỰC TẬP CƠ SỞ LẦN II
Chiều

ACNTT 01 - 

K11

Sáng

Chiều

AĐL 01 - K11
Sáng

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Chiều

Trang 9


